
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Nguyễn Thị Lan  Anh 11/06/1995
Thôn Đan Thượng - xã Phú 
Thịnh - huyện Vĩnh Tường - 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Đan Thượng - xã Phú 
Thịnh - huyện Vĩnh Tường - 

 tỉnh Vĩnh Phúc 
026195007023 07/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00840/CCHND-SYT-VP 21/05/2020

2 Bùi Thị Vân Anh 11/03/1992
Thôn Đức Hoà - xã Đức Hợp - 
 huyện Kim Động - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Đức Hoà - xã Đức 
Hợp - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên
033192003339 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2287/CCHN-D-SYT-HY 26/06/2020

3 Lương Thị  Ánh 12/10/1989
Thôn Đông Duyên - xã Tô 
Hiệu - huyện Thường Tín - 

thành phố Hà Nội

Thôn Đông Duyên - xã Tô 
Hiệu - huyện Thường Tín - 

thành phố Hà Nội
001189005313 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02592/HNO-CCHND 21/04/2014

4 Đỗ Thị Hải Bình 16/08/1971
133 Thủ Lệ - phường Ngọc 

Khánh - quận Ba Đình - thành 
phố Hà Nội

133 Thủ Lệ - phường Ngọc 
Khánh - quận Ba Đình - 

thành phố Hà Nội
024171000074 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 07888/CCHND-SYT-HNO 14/03/2022

5 Đinh Ngọc Châm 03/09/1991
Xóm Khan Thượng - xã Sơn 

Thuỷ - huyện Mai Châu - tỉnh 
Hoà Bình

Xóm Khan Thượng - xã 
Sơn Thuỷ - huyện Mai 
Châu - tỉnh Hoà Bình

017191005641 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0952/CCHN-D-SYT-HB 29/12/2023

6 Đặng Thị Hoài Châu 01/04/1985
Thôn Sở Hạ - xã Ninh Sở - 
huyện Thường Tín - TP Hà 

Nội

Thôn Sở Hạ - xã Ninh Sở - 
huyện Thường Tín - TP Hà 

Nội
001185012852 17/02/2025 Bộ Công An DSCĐ 08317/CCHND-SYT-HNO 30/06/2022

7 Đinh Văn Chiến 12/10/1969
Xóm Tiểu Khu - xã Đồng Tân 
- huyện Mai Châu - tỉnh Hoà 

Bình

Xóm Tiểu Khu - xã Đồng 
Tân - huyện Mai Châu - 

tỉnh Hoà Bình
001069033363 17/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0667/CCHN-D-SYT-HB 26/05/2022

8 Lê Mạnh Cường 14/01/1993
Tổ Vĩnh Giang - thị trấn Vĩnh 
Lộc - huyện Chiêm Hoá - tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Văn Hiến - xã Văn 
Phú - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang
008093002213 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1099/CCHN-D-SYT-TQ 13/06/2022

9 Lê Văn Đại 16/07/1992
Xã Cao Xá - huyện Lâm Thao 

- tỉnh Phú Thọ
Xã Cao Xá - huyện Lâm 

Thao - tỉnh Phú Thọ
025092002289 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2505/CCHND-SYT-PT 31/08/2022

10 Tạ Văn Dư 01/10/1986
Tiểu khu Châu Giang - thị 

trấn Kiện Khê - huyện Thanh 
Liêm - tỉnh Hà Nam

Tiểu khu Châu Giang - thị 
trấn Kiện Khê - huyện 

Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam
034086005387 22/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 002760/CCHN-D-SYT-TB 16/11/2020

11 Đặng Thị Dung 13/02/1992
Thôn Bùi - xã Tiến Lộc - 

huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh 
Hoá

Thôn Bùi - xã Tiến Lộc - 
huyện Hậu Lộc - tỉnh 

Thanh Hoá
038192032431 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 6674/CCHN-D-SYT-TH 04/05/2022

12 Nguyễn Kim Dung 15/04/1995
TDP Đại Điền - thị trấn Đại 
Đình - huyện Tam Đảo - tỉnh 

Vĩnh Phúc

TDP Đại Điền - thị trấn Đại 
Đình - huyện Tam Đảo - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026195003314 14/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00701/CCHND-SYT-VP 22/07/2019

13 Nguyễn Thị Dung 21/09/1992
Xã Thạch Khoán - huyện 
Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

Khu 4 - Thị trấn Thanh 
Thuỷ - huyện Thanh Thuỷ - 

tỉnh Phú Thọ
025192004174 09/04/2025 Bộ Công An DSCĐ 2444/CCHND-SYT-PT 24/06/2022

14 Nguyễn Thị  Dung 02/06/1984
Thôn Phụ Khang - xã Đường 
Lâm - thị xã Sơn Tây - TP Hà 

Nội

Thôn Phụ Khang - xã 
Đường Lâm - thị xã Sơn 

Tây - TP Hà Nội
001184007179 30/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 06377/CCHND-SYT-HNO 18/03/2021

15 Trương Thị Dung 13/05/1985
Tổ 05 - phường Hoa Lư - TP 

Pleiku - tỉnh Gia Lai
Tổ 05 - phường Hoa Lư - 
TP Pleiku - tỉnh Gia Lai

038185042700 18/04/2025 Bộ Công An DSTH 915/CCHN-D-SYT-GL 05/05/2022

16 Lê Văn Dũng 02/09/1954
TDP số 4 - Mễ Trì Thượng - 
phường Mễ Trì - quận Nam 

Từ Liêm - TP Hà Nội

TDP số 4 - Mễ Trì Thượng - 
 phường Mễ Trì - quận 

Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
038054001124 28/10/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Bác sỹ chuyên 
khoa YHCT

04464/HNO-CCHND 26/01/2015

17 Nguyễn Văn Dương 28/01/1994
Thôn Phù Long 1 - xã Long 

Xuyên - huyện Phúc Thọ - TP 
Hà Nội

Thôn Phù Long 1 - xã Long 
Xuyên - huyện Phúc Thọ - 

TP Hà Nội
001094044206 25/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03781/CCHND-SYT-HNO 25/07/2019

18 Nguyễn Thị Dưỡng 05/07/1989
Số 59 - ngõ 75 Văn Phú - 
phường Phú La - quận Hà 

Đông - TP Hà Nội

Thôn Đường La - xã Phú 
Túc - huyện Phú Xuyên - 

TP Hà Nội
001189022797 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

19 Đào Thị Thanh Duyên 29/09/1985

Thửa 186 - bản đồ 53 Mậu 
Lương - tổ 12 - phường Kiến 
Hưng - quận Hà Đông - TP 

Hà Nội 

Thửa 186 - bản đồ 53 Mậu 
Lương - tổ 12 - phường 

Kiến Hưng - quận Hà Đông 
- TP Hà Nội 

034185009271 28/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03999/HNO-CCHND 03/11/2014

(Kèm theo QĐ số: 301/ QĐ-CĐYD ngày 12 tháng 05 năm 2025)
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STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

20 Khuất Thị Duyên 20/10/1992
TDP 1 - thị trấn Chư Ty - 

huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
TDP 1 - thị trấn Chư Ty - 

huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
001192037085 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 961/CCHN-D-SYT-GL 27/06/2022

21 Nguyễn Trường Giang 19/06/1995
826 -  khóm Long Thạnh 1 - 

phường Long Sơn - thị xã Tân 
Châu - tỉnh An Giang

826 -  khóm Long Thạnh 1 - 
 phường Long Sơn - thị xã 
Tân Châu - tỉnh An Giang

089095020401 09/07/2024 Bộ Công An DSĐH 002189/CCHN-D-SYT-AG 29/04/2022

22 Bùi Thị Hà 17/01/1997
Thôn Động Xá - thị trấn 

Lương Bằng - huyện Kim 
Động - tỉnh Hưng Yên

Thôn Động Xá - thị trấn 
Lương Bằng - huyện Kim 

Động - tỉnh Hưng Yên
017197000528 09/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2806/CCHN-D-SYT-HY 16/11/2022

23 Vũ Thị  Hà 18/01/1991
Đội 5 - thôn Bằng Tạ - xã 

Cẩm Lĩnh - huyện Ba Vì - TP 
Hà Nội 

Thôn Bằng Tạ - xã Cẩm 
Lĩnh - huyện Ba Vì - TP Hà 

Nội 
001191049572 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06575/HNO-CCHND 04/01/2016

24 Đào Thị Hằng 08/06/1996
Xóm 8 Quang Xá - xã Quang 
Hưng - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên

Xóm 8 Quang Xá - xã 
Quang Hưng - huyện Phù 

Cừ - tỉnh Hưng Yên
033196003111 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2705/CCHN-D-SYT-HY 07/07/2022

25 Nguyễn Thanh Hằng 05/08/1995
Số nhà 230 - tổ 4 - phường 

Nông Tiến - thành phố Tuyên 
Quang - tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 230 - tổ 4 - phường 
Nông Tiến - thành phố 

Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 
Quang

008195004956 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 886/CCHN-D-SYT-TQ 28/05/2020

26 Trần Thị Hằng 14/04/1987
Thôn 9 - xã Động Quan - 

huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Thôn 9 - xã Động Quan - 
huyện Lục Yên - tỉnh Yên 

Bái
015187017070 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0478/YB-CCHND 07/12/2015

27 Nguyễn Thị Thuý Hằng 25/10/1984
Khu phố Mai Động - phường 
Hương Mạc - TP Từ  Sơn - 

tỉnh Bắc Ninh 

Khu phố Mai Động - 
phường Hương Mạc - TP 
Từ  Sơn - tỉnh Bắc Ninh 

036184016852 10/10/2024 Bộ Công An DSTH 908/BN-CCHND 28/10/2015

28 Nguyễn Thị Hiến 10/07/1970
Tổ 10 - phường Đồng Tiến - 
TP Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình

Tổ 10 - phường Đồng Tiến - 
 TP Hoà Bình - tỉnh Hoà 

Bình
017170000426 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0429/CCHN-D-SYT-HB 01/09/2020

29 Phạm Thị Thu Hiền 12/12/1992
Xóm Tân Ngọc - xã Ngọc Mỹ 

- huyện Tân Lạc - tỉnh Hòa 
Bình

Xóm Tân Ngọc - xã Ngọc 
Mỹ - huyện Tân Lạc - tỉnh 

Hòa Bình
017192005453 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 503/HNA-CCHND 26/06/2015

30 Phìn Thị Hiêng 15/07/1991
Bản Nậm Mạ - xã Nậm Mạ -
huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Mạ - xã Nậm Mạ 
-huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai 

Châu
012191004224 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 404/CCHN-D-SYT-LCH 10/05/2022

31 Phùng Thị Hoa 16/11/1987
Thôn Lại Dụ - xã An Thượng 
- huyện Hoài Đức - TP Hà Nội

Thôn Lại Dụ - xã An 
Thượng - huyện Hoài Đức - 

TP Hà Nội
001187042207 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 05837/HNO-CCHND 07/09/2015

32 Nguyễn Thị Thu Hòa 14/02/1982
Xóm Sụ Ngoài - xã Cự Thắng 
- huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú 

Thọ 

Xóm Sụ Ngoài - xã Cự 
Thắng - huyện Thanh Sơn - 

tỉnh Phú Thọ 
025182012941 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1835/CCHND-SYT-PT 27/02/2019

33 Nguyễn Quốc Hoàn 25/06/1989
Thôn Mạch Tràng - xã Cổ 

Loa - huyện Đông Anh - TP 
Hà Nội

Thôn Mạch Tràng - xã Cổ 
Loa - huyện Đông Anh - TP 

Hà Nội
001089048903 10/07/2024 Bộ Công An DSĐH 00055/CCHND-SYT-HNO 15/08/2017

34 Bùi Thị Huê 10/02/1988
Khu 3 - thị trấn Cao Phong - 
huyện Cao Phong - tỉnh Hoà 

Bình

Khu 3 - thị trấn Cao Phong - 
 huyện Cao Phong - tỉnh 

Hoà Bình
038188002562 05/11/2024 Bộ Công An DSĐH 0634/CCHN-D-SYT-HB 06/05/2025

35 Tô Thị Huệ 17/02/1980
Thôn Đình Tràng - xã Dục Tú 

- huyện Đông Anh - thành 
phố Hà Nội

Thôn Đình Tràng - xã Dục 
Tú - huyện Đông Anh - 

thành phố Hà Nội
034180000259 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1451/BG-CCHND 22/10/2014

36 Vũ Thị Lan Hương 24/11/1984
Tổ 16 - phường Giang Biên - 
quận Long Biên - TP Hà Nội

387 Ngọc Lâm - phường 
Ngọc Lâm - quận Long 

Biên - TP Hà Nội
001184019596 05/12/2024 Bộ Công An DSĐH 08183/HNO-CCHND 09/09/2016

37 Nguyễn Thị Hương 26/08/1987
Xóm 4 - Đông Lao - xã Đông 
La - huyện Hoài Đức  - TP Hà 

Nội 

Xóm 4 - Đông Lao - xã 
Đông La - huyện Hoài Đức  

- TP Hà Nội 
001187044741 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01384/HNO-CCHND 28/10/2013

38 Nguyễn Thị Thanh Hường 12/02/1984
Khu 1 - xã Phượng Lâu - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 
Khu 1 - xã Phượng Lâu - 

TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 
025184004813 04/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1119/CCHND-SYT-PT 09/09/2021

39 Bùi Thị Thu Huyền 04/06/1991
Xóm 1 - xã Khánh Thiện - 

huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh 
Bình 

Xóm 1 - xã Khánh Thiện - 
huyện Yên Khánh - tỉnh 

Ninh Bình 
037191013039 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2168/CCHN-D-SYT-NB 14/11/2024

40 Nguyễn Thị Huyền 05/10/1997
Chung cư Thăng Long 

Capital - xã An Khánh - 
huyện Hoài Đức - TP Hà Nội

Chung cư Thăng Long 
Capital - xã An Khánh - 
huyện Hoài Đức - TP Hà 

Nội

042197012059 07/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 012062/CCHND-SYT-HNO 16/04/2024



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

41 Đinh Phúc Khang 18/02/1984
Thôn 10 - xã Phù Lưu Tế - 
huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội

Thôn 10 - xã Phù Lưu Tế - 
huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội

001084044005 04/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 011984/CCHND-SYT-HNO 02/04/2024

42 Hoàng Duy Khánh 06/05/1985
Thôn Đan Thượng - xã Tân 
Phú - huyện Vĩnh Tường - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đan Thượng - xã Tân 
Phú - huyện Vĩnh Tường - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026085000031 23/01/2025 Bộ Công An DSTH 00870/CCHND-SYT-VP 24/06/2020

43 Phạm Thị Khánh 22/03/1982
Thôn Như Quỳnh - thị trấn 

Như Quỳnh - huyện Văn Lâm 
- tỉnh Hưng Yên

Thôn Như Quỳnh - thị trấn 
Như Quỳnh - huyện Văn 

Lâm - tỉnh Hưng Yên
033182015773 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 811/HY-CCHND 30/06/2015

44 Hoàng Trung Kiên 08/05/1982
Khu Hoà Phong - phường Gia 
Cẩm - TP Việt Trì - tỉnh Phú 

Thọ

Khu Hoà Phong - phường 
Gia Cẩm - TP Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ
025082004674 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1887/CCHND-SYT-PT 11/07/2019

45 Đỗ Thị Lan 05/11/1996
Số nhà 123 - thôn Quê - xã 
Dương Liễu - huyện Hoài 

Đức - TP Hà Nội

Thôn Quê - xã Dương Liễu - 
 huyện Hoài Đức - TP Hà 

Nội
001196037033 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08312/CCHND-SYT-HNO 30/06/2022

46 Phí Thị Lệ 13/03/1996
Thôn Tiên Quán - xã Phạm 

Ngũ Lão - huyện Kim Động - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Tiên Quán - xã Phạm 
Ngũ Lão - huyện Kim Động 

- tỉnh Hưng Yên
033196005909 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2731/CCHN-D-SYT-HY 11/08/2022

47 Trần Thị Len 30/10/1982
 59A - ngõ 105 - đường Thụy 
Khuê - phường Thụy Khuê - 

quận Tây Hồ - TP Hà Nội

 59A - ngõ 105 - đường 
Thụy Khuê - phường Thụy 
Khuê - quận Tây Hồ - TP 

Hà Nội

035182000406 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 011575/CCHND-SYT-HNO 12/12/2023

48 Trần Thị Phương Liên 06/07/1986
Khu phố 4 - thị trấn Thường 
Xuân - huyện Thường Xuân - 

tỉnh Thanh Hoá

Khu phố 4 - thị trấn 
Thường Xuân - huyện 

Thường Xuân - tỉnh Thanh 
Hoá

038186047968 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6821/CCHN-D-SYT-TH 23/06/2022

49 Khuất Quang Linh 23/02/1996
Số nhà 47 - thôn Yên Lỗ - xã 
Cẩm Yên - huyện Thạch Thất 

- thành phố Hà Nội

Số nhà 47 - thôn Yên Lỗ - 
xã Cẩm Yên - huyện Thạch 

Thất - thành phố Hà Nội
001096019282 04/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 012292/CCHN-D-SYT-HNO 10/06/2024

50 Nguyễn Lê Yến Linh 11/06/1982
Phường Nguyễn Cư Trinh - 
quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Phường Nguyễn Cư Trinh - 
quận 1 - TP Hồ Chí Minh

079182032781 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH YSTC

51 Phạm Tuấn Linh 10/08/1984
Ngõ 3 - đường Tô Hiệu - 

phường Nguyễn Trãi - quận 
Hà Đông - TP Hà Nội

Ngõ 3 - đường Tô Hiệu - 
phường Nguyễn Trãi - quận 

Hà Đông - TP Hà Nội
001084030115 10/09/2024 Bộ Công An DSĐH 02891/CCHND-SYT-HNO 18/10/2018

52 Trịnh Thị Linh 29/11/1983

297 Park River - khu đô thị 
Ecopark - xã Xuân Quan - 

huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 
Yên

P1807 - CT4B đô thị Xa La 
- phường Phúc La - quận 

Hà Đông - TP Hà Nội
038183000131 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01916/CCHND-SYT-HNO 13/04/2018

53 Nguyễn Thị Loan 29/04/1996

Số nhà 19 - Thôn 1 - Hồng 
Thái - xã Hoằng Đồng - 
huyện Hoằng Hoá - tỉnh 

Thanh Hoá

Thôn Hải Phúc 2 - xã 
Hoằng Thắng - huyện 

Hoằng Hoá - tỉnh Thanh 
Hoá

038196027536 19/07/2024 Bộ Công An DSCĐ 5811/CCHN-D-SYT-TH 02/10/2020

54 Trần Tú Loan 11/03/1986
Thôn 17 - xã Trung Môn -

huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên 
Quang

Thôn 17 - xã Trung Môn -
huyện Yên Sơn - tỉnh 

Tuyên Quang
008186006646 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1104/CCHN-D-SYT-TQ 13/06/2022

55 Lê Thị Thu Lợi 15/03/1997
286 đường Nguyễn Xiển - xã 
Tân Triều - huyện Thanh Trì - 

 TP Hà Nội

Tổ 4 - thôn Trà Long - xã 
Bình Trung - huyện Thăng 

Bình - tỉnh Quảng Nam
049197012788 15/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3010/CCHN-D-SYT-QNA 08/12/2022

56 Nguyễn Thị Lụa 28/08/1995
Xóm Phú Minh - xã Đào Xá - 
huyện Phú Bình - tỉnh Thái 

Nguyên

Xóm Phú Minh - xã Đào 
Xá - huyện Phú Bình - tỉnh 

Thái Nguyên
019195007190 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1284/CCHN-D-SYT-TNG 10/06/2022

57 Nguyễn Hương Ly 14/11/1988
17T10 Nguyễn Thị Định - 
phường Trung Hoà - quận 

Cầu Giấy - TP Hà Nội

Xóm 5 - Đồng Bụt - xã 
Ngọc Liệp - huyện Quốc 

Oai - TP Hà Nội
001188013081 04/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 013830/CCHN-D-SYT-HNO 28/02/2025

58 Nguyễn Thị Mai 08/11/1985
Đội 2 - thôn 1 - xã Thuần 

Hưng - huyện Khoái Châu - 
tỉnh Hưng Yên

Đội 2 - thôn 1 - xã Thuần 
Hưng - huyện Khoái Châu - 

tỉnh Hưng Yên
033185001364 11/07/2024 Bộ Công An DSTH 1517/CCHN-D-SYT-HY 29/09/2017

59 Phan Thị Mai 02/04/1983
Thôn 6 - xã Đại Đồng - huyện 
Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn 6 - xã Đại Đồng - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026183012555 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 979/VP-CCHND 20/12/2016

60 Phí Thị Mai 20/12/1985
136 Hồ Tùng Mậu - quận Bắc 
Từ Liêm - thành phố Hà Nội

Thôn Yên Bệ - xã Kim 
Chung - huyện Hoài Đức - 

TP Hà Nội
001185026605 24/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06637/HNO-CCHND 18/01/2016

61 Trịnh Thị Ngọc Mai 12/12/1996
Khu Phố - xã Tây Cốc - 

huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 7 - xã Ngọc Quan - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh 

Phú Thọ
025196006183 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1890/CCHND-SYT-PT 22/07/2019



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

62 Nguyễn Đức Mạnh 24/07/1996
Phường Tân Lập - TP Buôn 

Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk
Phường Tân Lập - TP Buôn 

Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk
066096008620 12/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 23059/CCHN-D-SYT-ĐL 08/02/2023

63 Đặng Huyền My 24/05/1997
Số nhà 535 - tiểu khu 19 - thị 
trấn Hát Lót - huyện Mai Sơn 

- tỉnh Sơn La

Tổ 1 - phường Chiềng Sinh 
- thành phố Sơn La - tỉnh 

Sơn La
014197008712 13/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1907/CCHN-D-SYT- SL 25/04/2022

64 Bùi Thị Nga 20/01/1985
Xóm Đồng Tâm - xã Đông 
Lai - huyện Tân Lạc - tỉnh 

Hoà Bình

Xóm Đồng Tâm - xã Đông 
Lai - huyện Tân Lạc - tỉnh 

Hoà Bình
017185006474 21/01/2025 Bộ Công An DSTH 0753/CCHN-D-SYT-HB 03/11/2022

65 Khổng Thị Thuý Nga 05/11/1997
Thôn Lương Thịnh - xã Tứ 
Yên - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn Lương Thịnh - xã Tứ 
Yên - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026197009241 24/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH

66 Trịnh Thị Nga 09/02/1981
Tòa HH03C - khu đô thị 
Thanh Hà - xã Cự Khê - 

huyện Thanh Oai - TP Hà Nội

Thôn Giang Làng - xã 
Đồng Tiến - huyện Ứng 

Hòa - TP Hà Nội
027181013123 18/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02039/HNO-CCHND 10/02/2014

67 Nguyễn Văn Nghị 28/01/1974
Xóm Vàng - xã Nghĩa Hòa - 
huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc 

Giang 

Xóm Vàng - xã Nghĩa Hòa - 
 huyện Lạng Giang - tỉnh 

Bắc Giang 
024074013582 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 023/BG-CCHND 30/06/2017

68 Nguyễn Hồng Ngọc 12/08/1993
Xóm Quáng Ngoài - xã Hợp 
Phong - huyện Cao Phong - 

tỉnh Hoà Bình

Xóm Quáng Ngoài - xã 
Hợp Phong - huyện Cao 
Phong - tỉnh Hoà Bình

017193005010 26/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0737/CCHN-D-SYT-HB 14/10/2022

69 Mai Hoàng Nguyên 31/10/1993
Tổ 1 - phường Cam Giá - TP 

Thái Nguyên - tỉnh Thái 
Nguyên

Tổ 1 - phường Cam Giá - 
TP Thái Nguyên - tỉnh Thái 

Nguyên
019093007900 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 607/CCHN-D-SYT-TNG 16/07/2019

70 Nguyễn Thị Nguyệt 15/12/1987
Tổ 26 - cụm 4 - phường Nhật 
Tân - quận Tây Hồ - TP Hà 

Nội

Xóm Chùa - xã Tân Triều - 
huyện Thanh Trì - TP Hà 

Nội
030187003256 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 07460/CCHND-SYT-HNO 06/12/2021

71 Nguyễn Thị Nhung 20/06/1973
Xã Kim Xá - huyện Vĩnh 
Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

Xã Kim Xá - huyện Vĩnh 
Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

026173007136 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 982/VP-CCHND 20/12/2016

72 Nguyễn Thị Nhung 14/04/1989
Thôn Phúc Lâm Trung - xã 
Phúc Lâm - huyện Mỹ Đức -

TP Hà Nội 

Thôn Phúc Lâm Trung - xã 
Phúc Lâm - huyện Mỹ Đức -

TP Hà Nội 
001189019434 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04310/CCHND-SYT-HNO 02/04/2019

73 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/12/1996
Khu Nguyễn Huệ - xã Phú 

Khê - huyện Cẩm Khê - tỉnh 
Phú Thọ

Khu Nguyễn Huệ - xã Tạ 
Xá - huyện Cẩm Khê - tỉnh 

Phú Thọ
025196002003 17/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2357/CCHND-SYT-PT 23/03/2022

74 Bùi Thị Kim Oanh 02/12/1996
Số nhà 75 - khu Vĩnh Tuy 2 - 
phường Mạo Khê - thành phố 
Đông Triều - tỉnh Quảnh Ninh

Số nhà 75 - khu Vĩnh Tuy 2 
- phường Mạo Khê - thành 

phố Đông Triều - tỉnh 
Quảnh Ninh

022196010059 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1249/CCHN-D-SYT-QNI 22/12/2023

75 Lê Thị Oanh 21/09/1998
Thôn An Phong - xã Tân 

Thịnh - huyện Chiêm Hoá - 
tỉnh Tuyên Quang

Thôn An Phong - xã Tân 
Thịnh - huyện Chiêm Hoá - 

tỉnh Tuyên Quang
008188009772 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 440/TQ-CCHND 20/09/2016

76 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/04/1993
Số nhà 16 - tổ 1 - phường 

Yên Thịnh - thành phố Yên 
Bái - tỉnh Yên Bái

Số nhà 16 - tổ 1 - phường 
Yên Thịnh - thành phố Yên 

Bái - tỉnh Yên Bái
015193001080 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05/CCHN-D-SYT-YB 30/12/2024

77 Đàm Văn Phong 05/11/1993
Số 123 - đường Chiến Thắng - 
 thôn Quê - xã Dương Liễu - 
huyện Hoài Đức - TP Hà Nội

Thôn Quê - xã Dương Liễu - 
 huyện Hoài Đức - TP Hà 

Nội
001093009866 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08339/CCHND-SYT-HNO 07/07/2022

78 Phùng Thị Chi Phương 09/10/1997
Xã Tân Lập - huyện Sông Lô - 

 tỉnh Vỉnh Phúc
Xã Tân Lập - huyện Sông 

Lô - tỉnh Vỉnh Phúc
025197006526 14/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001215/CCHND-SYT-VP 24/05/2022

79 Trần Thu Phương 29/11/1993
CT5A - khu đô thị Mễ Trì Hạ 
- phường Mễ Trì - quận Nam 

Từ Liêm - TP Hà Nội

CT5A - khu đô thị Mễ Trì 
Hạ - phường Mễ Trì - quận 
Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

001193049705 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07269/CCHND-SYT-HNO 13/10/2021

80 Tạ Thị Phượng 12/10/1991
Xóm 1 - Đông Lao - xã Đông 
La - huyện Hoài Đức  - TP Hà 

Nội 

Xóm 1 - Đông Lao - xã 
Đông La - huyện Hoài Đức  

- TP Hà Nội 
001191045760 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07644/CCHND-SYT-HNO 27/12/2021

81 Vũ Thị Ngọc Sen 01/09/1985
Khu Đầu Lô - thị trấn Đoan 
Hùng - huyện Đoan Hùng - 

tỉnh Phú Thọ

Khu Đầu Lô - thị trấn Đoan 
Hùng - huyện Đoan Hùng - 

tỉnh Phú Thọ
025185017167 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 138/CCHND-SYT-PT 24/05/2021

82 Nguyễn Thị Thanh Tâm 22/07/1982
KP Long Đức 1 - phường 

Tam Phước - TP Biên Hoà - 
tỉnh Đồng Nai

KP Long Đức 1 - phường 
Tam Phước - TP Biên Hoà - 

 tỉnh Đồng Nai
040182035174 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 6986/CCHN-D-SYT-ĐNAI 28/11/2022

83 Nguyễn Thị Thắm 26/12/1992
Thôn Nhạn Tháp - xã Mễ Sở - 

 huyện Văn Giang - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Nhạn Tháp - xã Mễ 
Sở - huyện Văn Giang - 

tỉnh Hưng Yên
033192001913 16/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

84 Nguyễn Tuấn Thành 27/08/1992
Số nhà 80 - tổ 01 - thị trấn 

Tam Sơn - huyện Quản Bạ - 
tỉnh Hà Giang 

Tổ 6 - phường Minh Khai - 
thành phố Hà Giang - tỉnh 

Hà Giang 
002092011291 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 402/HGA-CCHND 26/09/2016

85 Vũ Thị Thành 16/03/1988
TDP Sơn Cầu - thị trấn Tam 
Sơn - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc 

TDP Sơn Cầu - thị trấn 
Tam Sơn - huyện Sông Lô - 

tỉnh Vĩnh Phúc 
026188006853 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 197/BN-CCHND 06/12/2013

86 Nguyễn Thị Thảo 15/02/1988
Thôn Lai Xá - xã Kim Chung - 
 huyện Hoài Đức - TP Hà Nội

Thôn Lai Xá - xã Kim 
Chung - huyện Hoài Đức - 

TP Hà Nội
027188000255 24/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04618/HNO-CCHND 02/03/2015

87 Lưu Thị Thảo 19/04/1989
Xóm 3 - xã Tử Nê - huyện 

Tân Lạc - thành phố Hòa Bình

Xóm 3 - xã Tử Nê - huyện 
Tân Lạc - thành phố Hòa 

Bình
017189006799 07/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0029/CCHN-D-SYT-HB 11/10/2021

88 Bùi Thị Thiện 19/09/1973
Xóm Luống - xã Thượng Cốc 

- huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà 
Bình

Xóm Luống - xã Thượng 
Cốc - huyện Lạc Sơn - tỉnh 

Hoà Bình
017173000703 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 0887/CCHN-D-SYT-HB 08/08/2023

89 Nông Thị Huyền Thoa 10/01/1992
Tổ 11 - thị trấn Yên Thế - 

huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Tổ 11 - thị trấn Yên Thế - 
huyện Lục Yên - tỉnh Yên 

Bái
015192000673 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 351/CCHN-D- SYT-YB 24/05/2021

90 Đinh Thị Thu 08/12/1987
Số nhà 70 - Nguyên Hanh - 
xã Văn Tự - huyện Thường 

Tín - TP Hà Nội

Số nhà 70 - Nguyên Hanh - 
xã Văn Tự - huyện Thường 

Tín - TP Hà Nội
001187012207 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02776/HNO-CCHND 19/05/2014

91 Trần Thị Hoài Thu 08/05/1992
Tổ dân phố Hồng Nam - 

phường Hồng Hà - TP Yên 
Bái - tỉnh Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Nam - 
phường Hồng Hà - TP Yên 

Bái - tỉnh Yên Bái
015192002343 09/11/2024 Bộ Công An DSCĐ 06/CCHN-D-SYT-YB 31/07/2017

92 Nguyễn Thị Thuý 12/08/1996
Tổ 11 - phường Tân Lập - TP 

Thái Nguyên - tỉnh Thái 
Nguyên

Tổ Tiến Bộ - phường 
Lương Sơn - TP Sông Công 

- tỉnh Thái Nguyên
019196000760 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1424/CCHN-D-SYT-TNG 05/11/2022

93 Nguyễn Thị Hồng Thuý 12/11/1996
Xã Thuỵ Vân - TP Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ
Xã Thuỵ Vân - TP Việt Trì 

- tỉnh Phú Thọ
025196005490 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2574/CCHND-SYT-PT 23/11/2022

94 Trần Diệu Thuý 15/10/1994
Số nhà 39 - ngõ 83 - đường 
Tân Triều - xã Tân Triều - 

huyện Thanh Trì - TP Hà Nội

Toà CT4 - chung cư The 
Pride - phường La Khê - 

quận Hà Đông, TP Hà Nội
019194006416 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08210/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022

95 Mai Thu Thuỷ 08/12/1979
Phường Gia Cẩm - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
Phường Gia Cẩm - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
025179010712 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1845/CCHND-SYT-PT 26/04/2019

96 Phạm Thị Thuỷ 11/09/1984
507-D5 TT Quỳnh Mai -  
phường Quỳnh Mai - quận 
Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

507-D5 TT Quỳnh Mai -  
phường Quỳnh Mai - quận 
Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

034184005209 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05862/HNO-CCHND 07/09/2015

97 Trần Thị Thu Thuỷ 18/10/1993
232 Lê Trọng Tấn - phường 
Khương Mai - quận Thanh 

Xuân - TP Hà Nội

232 Lê Trọng Tấn - phường 
Khương Mai - quận Thanh 

Xuân - TP Hà Nội
034193006093 17/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 02150/CCHND-SYT-HNO 15/05/2018

98 Trần Thị Tỉnh 22/05/1986
Tổ dân phố 3 - thị trấn 

Mường Ảng - huyện Mường 
Ảng - tỉnh Điện Biên

Tổ 3 - phường Mường 
Thanh - TP Điện Biên Phủ - 

 tỉnh Điện Biên 
036186014626 28/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 478/CCHN-D-SYT-ĐB 13/04/2022

99 Nguyễn Văn Tình 20/05/1968
Tổ 9 - khu phố Hoá Nhựt - 

phường Tân Vĩnh Hiệp - TP 
Tân Uyên - tỉnh Bình Dương 

Tổ 9 - khu phố Hoá Nhựt - 
phường Tân Vĩnh Hiệp - 
TP Tân Uyên - tỉnh Bình 

Dương 

074068002629 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0816/CCHN-D-SYT-BD 07/09/2018

100 Trần Quốc Toản 04/10/1949
Xóm Bến Cả - phường Tân 
Phú - thành phố Phổ Yên - 

tỉnh Thái Nguyên

Xóm Bến Cả - phường Tân 
Phú - thành phố Phổ Yên - 

tỉnh Thái Nguyên
019049003719 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 391/TNG-CCHND 19/08/2014

101 Đinh Thị Thu Trang 17/10/1995
Thôn Thông - xã Hướng Đạo - 

 huyện Tam Dương - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Đông - xã Duy Phiên - 
 huyện Tam Dương - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026195001180 02/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001142/CCHND-SYT-VP 29/12/2021

102 Nguyễn  Đoàn Thuỳ Trang 19/05/1984

Số nhà 108 - tổ 6 - khu Vĩnh 
Tuy 2 - phường Mạo Khê - 

thị xã Đông Triều - tỉnh 
Quảng Ninh

Phường Mạo Khê - thị xã 
Đông Triều - tỉnh Quảng 

Ninh
066184000010 03/08/2024 Bộ Công An DSĐH 2099/CCHN-D-SYT-QNI 16/07/2024

103 Phạm Thu Trang 28/02/1984
Xã Thuần Hưng - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

Xã Thuần Hưng - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên
033184004899 28/02/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1703/CCHN-D-SYT-HY 30/03/2018

104 Hoàng Đình Trí 28/05/1996
Thôn Bồ Trong - xã Bồ Lý - 
huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh 

Phúc

Thôn Bồ Trong - xã Bồ Lý - 
 huyện Tam Đảo - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026096009619 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00914/CCHND-SYT-VP 17/09/2020



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

105 Trần Thị Việt Trinh 05/03/1992
Khu Vân Cương 1 - xã Hợp 
Nhất - huyện Đoan Hùng - 

tỉnh Phú Thọ

Khu Vân Cương 1 - xã Hợp 
Nhất - huyện Đoan Hùng - 

tỉnh Phú Thọ
008192009546 14/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2654/CCHND-SYT-PT 22/03/2023

106 Trần Xuân Trường 31/03/1994
Xã Điện Quan - huyện Bảo 

Yên - tỉnh Lào Cai

Bản 4 - xã Điện Quan - 
huyện Bảo Yên - tỉnh Lào 

Cai
010094003603 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 65/CCHN-D-SYT-LCA 15/10/2024

107 Nguyễn Ích Tuấn 25/02/1983
275 đường Nguyễn Trãi - 

quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

275 đường Nguyễn Trãi - 
quận Thanh Xuân - TP Hà 

Nội
014083000074 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1218/CCHN-D-SYT-SL 07/11/2023

108 Phạm Công Tuyến 20/08/1988
Số 386 - tổ 21 - khu 2 - 

phường Hà Khẩu - thành phố 
Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

Số 386 - tổ 21 - khu 2 - 
phường Hà Khẩu - thành 

phố Hạ Long - tỉnh Quảng 
Ninh

030088021603 22/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1495/CCHN-D-SYT-QNI 28/02/2022

109 Hoàng Thị Tuyền 02/12/1987
Xã Hồng Tiến - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên

Xã Hồng Tiến - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên
033187004994 15/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 128/HY-CCHND 31/07/2013

110 Phan Thị Tuyết 11/10/1988
Thôn 5 - xã Xuân Quan - 

huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 
Yên

Thôn 5 - xã Xuân Quan - 
huyện Văn Giang - tỉnh 

Hưng Yên
033188011984 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 832/HY-CCHND 30/06/2015

111 Hà Thị Vững 29/05/1959

Tổ dân phố Trung Tâm - thị 
trấn Nông Trường Trần Phú - 
huyện Văn Chấn - tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Trung Tâm - 
thị trấn Nông Trường Trần 

Phú - huyện Văn Chấn - 
tỉnh Yên Bái

015159004413 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 13/CCHN-D-SYT-YB 31/07/2017

112 Đỗ Trung Vương 31/08/1992
Xóm 2 - thôn Nam Hà - xã 

Tân Thịnh - huyện Nam Trực 
- tỉnh Nam Định

Xóm 2 - thôn Nam Hà - xã 
Tân Thịnh - huyện Nam 

Trực - tỉnh Nam Định
036092003347 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1508/CCHN-D-SYT-NĐ 31/03/2022

113 Nguyễn Thị Hải Yến 22/07/1994
Tổ dân phố Đầu Làng - thị 
trấn Thanh Lãng - huyện 

Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

Tổ dân phố Đầu Làng - thị 
trấn Thanh Lãng - huyện 
Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh 

Phúc

026194002724 26/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001160/CCHND-SYT-VP 01/04/2022

114 Nông Thị Yến 13/09/1999
Thôn 3 - xã Sông Khoai - thị 
xã Quảng Yên - tỉnh Quảng 

Ninh

Yên Lâm - phường Bằng 
An - thị xã Quế Võ - tỉnh 

Bắc Ninh
027199001183 11/10/2024 Bộ Công An DSCĐ 8306/CCHN-D-SYT-ĐNAI 11/09/2023

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(ĐÃ KÝ)


